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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 
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Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

A 

I

1 Lý Thị Lan 1/14/1994 Nữ Thái DTTS
Nậm Hàng, Thị trấn Nậm 

Nhùn, tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 68 5 73

2 Lục Thị Kiều Anh 11/6/1994 Nữ Nùng DTTS
Tổ 22 phường Đông 
Phong, TP Lai Châu

Đại học Bác sĩ Y khoa 68.5 5 73.5

3 Nông Thị Minh Anh 3/4/1994 Nữ Nùng DTTS
Tổ 1 Phường Đoàn Kết, 

TP Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 75.5 5 80.5

4 Chang Thị Say 2/2/1994 Nữ Mông DTTS
Bản Chu va 8,  xã Sơn 

Bình, huyện Tam Đường
Đại học Bác sĩ Y khoa 84 5 89

5 Phàn Trường Nhân 9/17/1993 Nam Dao DTTS
Xã Bản Lang, huyện 

Phong Thổ
Đại học Bác sĩ Y khoa 51 5 56

6 Đỗ Ngọc Ánh 2/27/1994 Nữ Kinh
Bản Cẩm Trung, xã 

Mường Than, huyện Than 
Uyên

Đại học Bác sĩ Y khoa 60 60
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7 Mai Duy Hoàn 11/7/1993 Nam Kinh
Phường Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 76.5 76.5

8 Ma A Ly 11/28/1994 Nam Mông DTTS
xã Giang Ma, huyện Tam 

Đường
Đại học Bác sĩ Y khoa 55 5 60

9 Chang A Sáy 8/15/1992 Nam Mông DTTS
Bản Xà Dề Phìn, xã Xà 
Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 52 5 57

10 Sùng Thị Xa 10/5/1991 Nữ Mông DTTS
Bản Xà Dề Phìn, xã Xà 
Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, 

tỉnh Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 50.5 5 55.5

11 Má A Dểnh 7/16/1989 Nam Mông DTTS
Bản Than Chi Hồ, xã 

Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, 
tỉnh Lai Châu

Đại học Bác sĩ Y khoa 61.5 5 66.5

12 Chẻo Mý Lai 10/7/1994 Nữ Dao DTTS
Bản Bành Phán, xã Tả 

Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh 
Lai Châu

Đại học Bác sĩ Y khoa 52.5 5 57.5

13 Giàng A Tủa 7/29/1993 Nam Mông DTTS
Bản Tà Cù Nhè, xã Làng 
Mô, huyện Sìn Hồ, tỉnh 

Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 53 5 58

14 Tẩn U Mẩy 1/12/1994 Nữ Dao DTTS
Bản Tả Phìn, xã Tả Phìn, 
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai 

Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 52 5 57



3

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

15 Lò Văn Dênh 6/4/1994 Nam Thái DTTS
Bản Nậm Đanh, xã Nậm 

Sỏ, huyện Tân Uyên
Đại học Bác sĩ Y khoa 51.5 5 56.5

16 Lò Thị Ngọc 4/14/1994 Nữ Thái DTTS
Bản Phiêng Phát, xã 

Trung Đồng, huyện Tân 
Uyên

Đại học Bác sĩ Y khoa 50 5 55

17 Mào Hồng Thắm 8/1/1993 Nữ Thái DTTS
Khu III, thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè
Đại học Bác sĩ Y khoa 58.5 5 63.5

18 Lò Văn Sai 12/11/1993 Nam Cống DTTS
Bản Nậm Luồng, xã Nậm 
Khao, huyện Mường Tè

Đại học Bác sĩ Y khoa 55.5 5 60.5

19 Mào Văn Hùng 9/11/1994 Nam Thái DTTS
Xã Bum Nưa, huyện 

Mường Tè
Đại học Bác sĩ Y khoa 52 5 57

20 Sùng A Của 3/6/1993 Nam Mông DTTS
Bản Tà Tổng,. xã Tà 

Tổng, huyện Mường Tè
Đại học Bác sĩ Y khoa 55 5 60

21 Séng Thị Dinh 1/3/1994 Nữ Cống DTTS
Bản Nậm Khao, xã Nậm 
Khao, huyện Mường Tè

Đại học Bác sĩ Y khoa 51 5 56

22 Lò Xé Chừ 3/22/1993 Nam Hà nhì DTTS
Bản Sang Sui, xã Vàng 
San, huyện Mường Tè

Đại học Bác sĩ Y khoa 59 5 64
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23 Vừ A Lả 11/7/1993 Nam Mông
DTTS; Sĩ 
quan dự bị

Xã Khoen On, huyện 
Than Uyên

Đại học Bác sĩ Y khoa 50 5 55

24 Lò Văn Xuân 6/24/1994 Nam Thái DTTS
Bản Mờ, xã Phúc Than, 

huyện Than Uyên
Đại học Bác sĩ Y khoa 52 5 57

25 Mào Thị Hon 2/28/1994 Nữ Giáy DTTS
xã Bản Giang, huyện Tam 

Đường
Đại học Bác sĩ Y khoa 55 5 60

26 Hoàng Thị Hương 7/6/1994 Nữ Thái DTTS
Bản Hỳ, xã Ta Gia, huyện 

Than Uyên
Đại học Bác sĩ Y khoa 59 5 64

27 Lò Thị Tển 10/25/1994 Nữ Thái DTTS
Bản Lun 1, xã Tà Mung, 

huyện Than Uyên
Đại học Bác sĩ Y khoa 69 5 74

28 Mè Thị Nhẫn 11/21/1994 Nữ Thái DTTS
Bản Mé, xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên
Đại học Bác sĩ Y khoa 53 5 58

29 Lù A Tưởng 2/12/1994 Nam Giáy DTTS
Bản Nà Sài, xã Bản 

Giang, huyện Tam Đường
Đại học Bác sĩ Y khoa 55 5 60

30 Chẻo Lao Tả 7/15/1994 Nam Dao DTTS
Xã Sì Lở Lầu, huyện 

Phong Thổ
Đại học Bác sĩ Y khoa 50.5 5 55.5
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31 Vàng Thị Ngừn 8/2/1990 Nữ Lự DTTS
Bản Hon, xã Bản Hon, 

huyện Tam Đường
Đại học Bác sĩ Y khoa 51 5 56

32 Lù Thị Tom 6/5/1993 Nữ Giáy DTTS
Bản Thèn Thầu, xã Bình 
Lư, huyện Tam Đường

Đại học Bác sĩ Y khoa 52.5 5 57.5

33 Mào Yến Giang 8/20/1994 Nữ Thái DTTS
Phường Quyết Thắng, TP 

Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 86 5 91

34 Vân Thị Nguyệt 8/14/1993 Nữ Thái DTTS
Xã Bản Lang, huyện 

Phong Thổ
Đại học Bác sĩ Y khoa 50 5 55

35 Phàng A Sài 5/13/1994 Nam Mông DTTS
Xã Dào San, huyện Phong 

Thổ
Đại học Bác sĩ Y khoa 51.5 5 56.5

II

1 Nguyễn Minh Đức 7/2/1993 Nam Kinh
Tổ 12, phường Quyết 

Tiến, TP Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 82.5 82.5

2 Lê Ngọc Hà 9/17/1994 Nữ Kinh
Tổ 7, phường Quyết Tiến, 

TP Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 78 78

3 Đặng Thị Thu Thủy 7/28/1992 Nữ Kinh
Tổ 2, phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu
Đại học Bác sĩ Đa khoa 70 70

Vị trí việc làm Bác sỹ Y đa khoa - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu
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4 Hà Thị Cúc 2/24/1991 Nữ Thái DTTS
xã Bình Lư, huyện Tam 

Đường
Đại học Bác sĩ Đa khoa 65 5 70

5 Khúc Thị Kim Liên 9/23/1991 Nữ Kinh
Phường Đông Phong, 
thành phố Lai Châu

Đại học Bác sĩ Đa khoa 65 65

6 Nguyễn Anh Sơn 8/1/1981 Nam Kinh
Con Bệnh 

binh
Tổ 14, phường Tân 
Phong, TP Lai Châu

Đại học Bác sĩ Y khoa 57 5 62

7 Nguyễn Lương Bình 11/14/1993 Nam Kinh
Bản Ngọc Lại, xã Phúc 
Khoa, huyện Tân Uyên

Đại học Bác sĩ Y khoa 61 61

8 Đỗ Ngọc Sơn 2/7/1991 Nam Kinh
xã San Thàng, thành phố 

Lai Châu
Đại học Bác sĩ Y khoa 57 57

III

1 Bùi Thu Hằng 5/28/1992 Nữ Kinh
Tổ 12 Phường Đoàn Kết, 

TP Lai Châu
Đại học Y học cổ truyền 76 76

2
Nguyễn Thanh 
Phượng

5/30/1991 Nữ Kinh
Tổ 5, phường Quyết Tiến, 

TP Lai Châu 
Đại học Y học cổ truyền 53.5 53.5

IV

1 Quàng Văn Hồng 3/2/1995 Thái Nam DTTS
Bản Cáp Na 2, xã Tà 

Hừa, huyện Than Uyên
Đại học Y học cổ truyền 59.5 5 64.5

Vị trí việc làm Bác sỹ Y học cổ truyền - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu

Vị trí việc làm Bác sỹ Y học cổ truyền - Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu
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V

1 Giàng Thị Mí Ka 8/1/1995 Nữ Mông DTTS
Bản Lùng Thàng, xã Sùng 

Phài, TP Lai Châu
Trung cấp Y sỹ Đa khoa 82 5 87

2 Pờ Tuấn Anh 11/15/1991 Nam Hà nhì DTTS
 xã Mù Cả, huyện Mường 

Tè
Trung cấp Y sĩ đa khoa 77 5 82

3 Lò Văn Biến 2/8/1990 Nam Thái DTTS
Bản Tân Lập, xã Nậm 
Cuổi, huyện SÌn Hồ

Trung cấp Y sỹ 76 5 81

VI

1 Đào Xuân Văn 26/61996 Nam Kinh
Bản Hô Ta, thị trấn Tam 

Đường, huyện Tam 
Đường

Trung cấp
Y sỹ Y học cổ 

truyền
70 70

VII

1 Nguyễn Văn Trường 9/2/1996 Nam Kinh
Tổ dân phố Pa So, thị trấn 
Phong Thổ, huyện Phong 

Thổ
Đại học Điều dưỡng 57 57

Vị trí việc làm Y sỹ hạng IV (Y sỹ đa khoa) - Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn

Vị trí việc làm Y sỹ hạng IV (Y sỹ Y học cổ truyền) - Trung tâm Y tế huyện Tam Đường

Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III - Cơ sở điều trị Methadol thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường
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VIII

1 Đinh Thị Quỳnh 11/18/1978 Nữ Thái
Con 

Thương 
binh

Tổ 8, phường Chiềng Lề, 
TP Sơn La, tỉnh Sơn La

Trung cấp Điều dưỡng 61.5 5 66.5

IX

1 Đào Anh Tuấn 6/2/1991 Nam Kinh

Chung cư HH4A Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, Thành 

phố Hà Nội

Thạc sĩ Quản lý đất đai 68.5 68.5

2 Sùng A Trào 8/10/1995 Nam Mông DTTS
Thị trấn Sìn Hồ, huyện 

Sìn Hồ
Đai học Quản lý đất đai 59.5 5 64.5

X

1 Chẻo U Mẩy 9/19/1996 Nữ Dao DTTS
Bản Dao, thị trấn Sìn Hồ, 

huyện Sìn Hồ
Đại học Quản lý đất đai 61 5 66

XI

1 Đỗ Hồng Quân 2/5/1993 Nam Kinh
Thị trấn Nậm Nhùn, 

huyện Nậm Nhùn
Đại học Quản lý đất đai 76.25 76.25

2 Chu Pó Phạ 2/17/1993 Nam Hà nhì DTTS
Pa Thắng, xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè
Đại học

Kĩ thuật trắc địa - 
Bản đồ

56 5 61

Vị trí việc làm: Quản lý, khai thác quỹ đất - Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 

Vị trí việc làm: Công tác quản lý và phát triển quỹ đất - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tam Đường

Vị trí việc làm Bồi thường, tái định cư giải phóng mặt bằng - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nậm Nhùn

Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV -  Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn
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XII

1 Nguyễn Huy Hoàng 12/12/1988 Nam Kinh
Tổ 3, phường Quyết Tiến, 

thành phố Lai Châu
Đại học 

Công nghệ Thông 
tin

51.5 51.5

XIII

1 Bùi Phương Dung 3/3/1996 Nữ Kinh
Bản Đông Phong, xã 
Thèn Sin, huyện Tam 

Đường
Đại học Lưu trữ học 80 80

XIV

1 Lò Thị Ly 9/24/1994 Nữ Thái DTTS
Tổ 23, phường Đông 
Phong, TP Lai Châu

Đại học
Quản trị Văn 

phòng
62 5 67

XV

1 Trần Thu Trang 5/21/1991 Nữ Kinh
Tổ 5, phường Tân Phong, 

TP Lai Châu
Cao đẳng Lưu trữ học 59 59

XVI

1 Vũ Ngọc Giang 2/20/1992 Nam Kinh
Tổ 7, phường Quyết Tiến, 

TP Lai Châu
Đại học

Kỹ thuật thủy điện 
và năng lượng tái 

tạo
77 77

Vị trí việc làm: Quản trị mạng - Trung tâm tin học Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Vị trí việc làm: Tu bổ phục chế tài liệu - Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ

Vị trí việc làm: Công bố giới thiệu thông tin triển lãm tài liệu, bảo hiểm tài liệu lưu trữ - Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ

Vị trí việc làm: Dịch vụ công về công tác lưu trữ - Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ

Vị trí việc làm: Quản lý điện - Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu
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XVII

1 Đào Tuấn Anh 3/30/1997 Nam Kinh
Đội 9, xã Phúc Than, 

huyện Than Uyên
Đại học

Quản lí Tài nguyên 
rừng

76.5 76.5

XVIII

1 Lò Văn Nguyên 8/25/1996 Nam Thái DTTS
Xã Trung Đồng, huyện 

Tân Uyên
Đại học Quản lý nhà nước 52.5 5 57.5

XIX

1 Sùng A Chơ 7/21/1994 Nam Mông DTTS
Ngái Phóng Chồ, Cao 

Sơn, huyện Mường 
Khương, tỉnh Lào Cai

Đại học Khoa học thư viện 58 5 63

B

I

1 Lò Thị Ngọc Ái 1/27/1991 Nữ Thái DTTS
Tổ 4, phường Quyết Tiến, 

TP Lai Châu
Trung cấp Báo chí 89.5 5 94.5

II

1 Lò Minh Tuân 3/27/1985 Nam Thái DTTS
Tổ 5, phường Tân Phòng, 

TP Lai Châu 
Đại học Kế toán 93.5 5 98.5

Vị trí việc làm: Phát thanh viên hạng IV (tiếng Thái) - Đài phát thanh truyền hình tỉnh  

Vị trí việc làm: Phát thanh viên hạng III - Đài phát thanh truyền hình tỉnh  

Vị trí việc làm: Thư viện viên hạng III, UBND huyện Nậm Nhùn

Vị trí việc làm: Công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo giới thiệu việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Nhùn

Vị trí việc làm: Giáo viên dạy nghề nông nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nậm Nhùn

VỊ TRÍ THỰC HÀNH XÉT TUYỂN
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

2 Kim Thị Thùy Chi 1/14/1986 Nữ Kinh
Tổ 2, phường Đoàn Kết, 

TP Lai Châu
Đại học Luật 94.13 94.13

3 Hoàng Ngọc Huyền 7/4/1991 Nữ Kinh
Tổ 12, phường Đoàn Kết, 

TP Lai Châu
Đại học Kế toán 93.25 93.25

4 Mai Thanh Loan 9/3/1992 Nữ Kinh
Tổ 17, phường Tân 
Phpng, TP Lai Châu

Đại học Báo chí 91.5 91.5

III

1 Vương Anh Sơn 11/7/1988 Nam Kinh
Thôn Thống Nhất, Thị 
trấn Phong Thổ, huyện 

Phong Thổ
Đại học

Quay phim Truyền 
hình

90.83 90.83

IV

1 Nguyễn Thái Dương 5/19/1995 Nam Kinh
Tổ 22, phường Đông 
Phong, thành phố Lai 

Châu
Cao đẳng Báo chí 87.83 87.83

Vị trí việc làm: Quay phim hạng III - Đài phát thanh truyền hình tỉnh 

Vị trí việc làm: Quay phim hạng IV - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

V

1 Trần Ngọc Mai 8/9/1995 Nữ Thái DTTS
Tổ 23, phường Đông 
Phong, TP Lai Châu

Đại học
Xã hội học  

(Chứng chỉ nghiệp 
vụ Báo chí)

78.25 5 83.25

VI

1 Nguyễn Quang Thụy 11/17/1989 Nam Tày DTTS
Thôn Rịa 2, xã Cát Thịnh, 

huyện Văn Chấn, tỉnh 
Yên Bái

Đại học Báo chí 76 5 81

2 Bùi Thị Vân 4/2/1989 Nữ Kinh
Bản Sen Đồng, xã Mường 

Than, Than Uyên
Đại học Báo chí 77.75 77.75

VII

1 Bạc Cầm Thanh 5/16/1994 Nam Thái DTTS
Xóm 3, xã Mường Giàng, 
huyện Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La
Đại học Báo chí 72 5 77

Vị trí việc làm: Phóng viên hạng III - Đài phát thanh truyền hình tỉnh 

Vị trí việc làm: Phóng viên hạng III - Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Nậm Nhùn 

Vị trí việc làm: Phóng viên hạng III - Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Tam Đường 
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

VIII

1 Nguyễn Kim Ngân 2/26/1994 Nữ Tày DTTS
Tổ 1, phường Đoàn Kết, 

TP Lai Châu
Đại học Báo chí 68.5 5 73.5

IX

1 Vàng Thị Ly 8/16/1993 Nữ Thái DTTS
Bản Hô Ta, Thị trấn Tam 

Đường, huyện Tam 
Đường

Đại học Báo chí 72.75 5 77.75

X

1 Đinh Thị Thu Phượng 11/1/1986 Nữ Kinh
Tổ 1, phường Tân Phong, 

TP Lai Châu
Cao đẳng

Công nghệ kỹ 
thuật điện tử

80.6 80.6

XI

1 Nguyễn Thị Hường 12/20/1992 Nữ Kinh
Tổ 02, phường Quyết 

Tiến, thành phố Lai Châu
Đại học Văn hóa học 79.8 79.8

Vị trí việc làm: Kỹ thuật dựng phim hạng IV- Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vị trí việc làm: Trưng bày, tuyên truyền -Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vị trí việc làm: Phóng viên hạng III - Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Sìn Hồ 

Vị trí việc làm: Biên tập chương trình phim - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

XII

1 Hàng A Chua 2/10/1991 Nam Mông DTTS
Bản Pá Có 1, xã Pá Có, 
huyện Mộc Châu, tỉnh 

Hòa Bình
Cao đẳng Thanh nhạc 98 5 103

2 Phan Thị Cẩm Vân 10/12/1987 Nữ Kinh
Tổ 1, phường Quyết Tiến, 

TP Lai Châu
Cao đẳng Thanh nhạc 90 90

3 Nguyễn Chung Tuyến 4/8/1990 Nam Kinh

Con của 
Người 
hưởng 

Chính sách 
như 

Thương 
binh

Tổ 06, phường Quyết 
Tiến, thành phố Lai Châu

Trung cấp Thanh nhạc 78.3 5 83.3

XIII

1 Lường Thị Tiên 12/20/1997 Nữ Thái DTTS
xã Nậm Cần, huyện Tân 

Uyên
Trung cấp

Nghệ thuật biểu 
diễn múa dân gian 

dân tộc
92.37 5 97.37

2 Nguyễn Ngọc Sơn 8/23/1993 Nam Kinh
Bản Thành Công, xã San 

Thàng, TP Lai Châu
Trung cấp Diễn viên múa 95.25 95.25

Vị trí việc làm: Ca sỹ -Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vị trí việc làm: Diễn viên múa -Trung tâm Văn hóa nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
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STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới 
tính 

Dân tộc
Đối tượng 

ưu tiên
Nơi đăng ký 

hộ khẩu

Trình độ 
chuyên 

môn

Ngành, Chuyên 
ngành 
đào tạo

Điểm 
phỏng vấn

Điểm ưu 
tiên

Tổng 
điểm

3 Quàng Văn Chung 7/2/1994 Nam Thái DTTS
xã Chiềng Lao, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La
Trung cấp

Nghệ thuật biểu 
diễn múa dân gian 

dân tộc
89.75 5 94.75

4 Tòng Thị Huệ 6/18/1998 Nữ Thái DTTS
xã Thân Thuộc, huyện 

Tân Uyên
Trung cấp

Nghệ thuật biểu 
diễn múa dân gian 

dân tộc
86.5 5 91.5

XIV

1 Nguyễn Văn Hùng 5/6/1985 Nam Kinh
Xã Tiên Tiến, huyện Phù 

Cừ, tỉnh Hưng Yên
Đại học

Huấn Luyện Thể 
thao;   giấy chứng 

nhận HLV 
Taekwondo; tam 
đẳng Taekwondo

81.6 81.6

XV

1 Giàng Văn Phương 6/18/1994 Nam Giáy DTTS
Xã Bản Giang, huyện 

Tam Đường
Đại học Giáo dục thể chất 67 5 72

 Vị trí việc làm: Huấn luyện viên hạng III (Teakwondo)  - Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Vị trí việc làm: Huấn luyện viên hạng III - UBND huyện Sìn Hồ 
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